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Fax: +91 22 6741 7405
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GRINNELL Products là một nhãn hiệu cao cấp của Tyco Fire Protection Products, thể hiện một bộ giải pháp xây dựng cơ 
và chống cháy hoàn chỉnh cho các ứng dụng thương mại, công nghiệp, tổ chức, khai khoáng, và của chính phủ. Các sản 
phẩm hiện có cung cấp cho các nhà thầu, kỹ sư, và các nhà phân phối những công cụ nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn 
để nối ống so với các phương pháp hàn truyền thống.

Các sản phẩm này gồm có khớp nối có rãnh và cấu kiện, van bướm, van bi áp suất cao, sàng lọc, van cân bằng mạch, các 
hệ thống bằng thép không gỉ và bằng đồng, và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hoạch định toàn diện, giá cả cạnh tranh. 
Ngoài việc cung cấp các giải pháp đường ống đổi mới, Các Sản Phẩm của GRINNELL còn được hỗ trợ bằng chính sách 
bảo hành có giới hạn 10 năm, hàng đầu trong ngành.
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Các Sản Phẩm G-FIRE giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc 
bằng cách thực hiện điều chỉnh tại chỗ dễ dàng, vì các khớp 
nối và cấu kiện có thể xoay, bổ sung, thay đổi hoặc loại bỏ nếu 
cần. Với trên 160 năm kinh nghiệm, GRINNELL Products cam 
kết phát triển các giải pháp và sản phẩm đường ống có rãnh 
đáng tin cậy và có chất lượng đáp ứng nhu cầu của bạn.

Có thể tìm thấy tất cả các bảng dữ liệu kỹ thuật trên 
www.grinnell.com

Thiết Bị 
Chuẩn Bị**

**Để biết tất cả yêu cầu 
kích thước và điện, hãy liên 

hệ GRINNELL Products để 
biết chi tiết.

Hình 1039
Cầm tay 
Kích thước: 32mm - 150mm

Hình 1023
Lưu động
Kích thước: 32mm - 300mm

Hình 2021
Tự động
Kích thước: 32mm - 600mm

Hình 71
Grooved Flange Adapter
Kích thước: 50mm - 300mm

*Mép Bích 300 Series và 
Model 71 theo các Tiêu Chuẩn 
Phạm Vi toàn cầu khác nhau. 

Liên hệ GRINNELL Products để 
biết chi tiết..

Mép*

Các Sản Phẩm Đường Ống Có Rãnh GRINNELL G-FIRE 
được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống chống cháy 
và loại bỏ nhu cầu kết nối bằng ốc vít, hàn hoặc mép bích. 
Chúng cung cấp một số ưu điểm về mặt kinh tế để nối 
đường ống và cấu kiện khi so với các hệ thống hàn hoặc có 
mép bích.

Khớp nối

Hình 577
Khớp Cứng Hạng Nhẹ
Kích thước: 25mm - 300mm

Hình 705
Khớp Linh Động
Kích thước: 25mm - 300mm

Hình 707
Khớp Linh Động Hạng Nặng
Kích thước: 32mm - 300mm

Hình 716
Flexible Reducing Coupling
Kích thước: 32mm - 300mm

Hình 730
Đầu Ra Có Ren: 50mm x 15mm - 200mm x 80mm
Đầu Ra Có Rãnh: 50mm x 25mm - 200mm x 100mm

Hình 702
Outlet Coupling
Kích thước:  40mm x 15mm;  

150mm x 50mm

Hình 522
Sprinkler Outlet
Kích thước:  25mm x 15mm; 

65mm x 15mm

Đầu ra
Cấu kiện
Mẫu Ngắn

Hình 510s
Short Pattern 90º Elbow
Kích thước: 50mm - 200mm

Hình 519s
Short Pattern Equal Tee
Kích thước: 50mm - 200mm

Hình 510
Standard Pattern 90º Elbow
Kích thước: 25mm - 300mm

Hình 560
Endcap
Kích thước: 32mm - 300mm

Hình 510DE
90º Elbow with 25mm outlet
Kích thước: 65mm - 200mm

Hình 519
Tee
Kích thước: 25mm - 300mm

Hình 750
ADACAP
Kích thước:  40mm x 15mm; 

65mm x 15mm

Cấu kiện
Các Mẫu Chuẩn

Hình 501
45º Elbow
Kích thước: 25mm - 300mm

Hình 508
Đầu Nối Chữ T Ống Đứng

Hình 221/321
Reducing Tee
Kích thước:  50mm x 25mm; 

300mm x 250mm

Hình 250/350
Concentric Reducer
Kích thước:  50mm x 32mm;  

350mm x 250mm

Hình 507
Đầu Nối Chữ T Đầu Tròn

Van

Hình TMR
Grooved/Flanged Gate Valve
Kích thước: 50mm - 300mm

Hình TMC
Grooved/Flanged Gate Valve
Kích thước: 50mm - 300mm

Hình TMCX-P
Grooved/Flanged Gate Valve
Kích thước: 50mm - 300mm

Hình CV-1F
Grooved Check Valve
Kích thước: 50mm - 300mm

Hình CV-1FR
Grooved Shotgun Riser Check Valve
Kích thước: 50mm - 300mm

Hình BFV-N 
Có Rãnh / Vòng Đệm / Lug Butterfly Valve
Kích thước: 65mm - 250mm

Quality
Flexibility
Performance

(POST-IND)



Các Sản Phẩm G-FIRE giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc 
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www.grinnell.com

Thiết Bị 
Chuẩn Bị**

**Để biết tất cả yêu cầu 
kích thước và điện, hãy liên 

hệ GRINNELL Products để 
biết chi tiết.

Hình 1039
Cầm tay 
Kích thước: 32mm - 150mm

Hình 1023
Lưu động
Kích thước: 32mm - 300mm

Hình 2021
Tự động
Kích thước: 32mm - 600mm

Hình 71
Grooved Flange Adapter
Kích thước: 50mm - 300mm

*Mép Bích 300 Series và 
Model 71 theo các Tiêu Chuẩn 
Phạm Vi toàn cầu khác nhau. 

Liên hệ GRINNELL Products để 
biết chi tiết..

Mép*

Các Sản Phẩm Đường Ống Có Rãnh GRINNELL G-FIRE 
được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống chống cháy 
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